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HỒ SƠ VỀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT 

 
1. Các dạng sản phẩm được sản xuất 

- Dung dịch, kem, gel để vệ sinh tai, mũi, họng, phụ khoa 
- Dung dịch xịt, nhỏ tai, mũi, họng 
- Dung dịch rửa vết thương 
- Dung dịch, kem, gel bôi hậu môn, bôi trĩ 
- Gel rửa tay 
- Bột pha dung dịch sát khuẩn, sát trùng 
- Viên đặt phụ khoa 
- Gel thụt rửa hậu môn 
- Nước muối sinh lý Natri Clorid 0,9% 
- Cao, dầu xoa bóp ngoài da 
- Tinh dầu thảo dược 
- Băng dán, bang vệ sinh (dùng cho sản phụ) 
- Màng ngăn hấp thu sinh học, keo tạo màng vô trùng dùng để khép miệng vết thương 

trong phẫu thuật 
- Gối thảo dược 
- Bình rửa mũi, miếng dán hạ sốt, ống hít mũi 
- Chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực y tế 
- Đóng gói que thử thai, tăm bông và bông băng gạc. 

 
2. Sơ đồ sản xuất 

- Sơ đồ sản xuất dạng Dung dịch – Gel: Phụ lục 1 
- Sơ đồ sản xuất dạng Kem: Phụ lục 2 
- Sơ đồ sản xuất dạng Bột: Phụ lục 3 
- Sơ đồ sản xuất dạng Viên nén: Phụ lục 4 
- Sơ đồ sản xuất dạng Viên nang mềm: Phụ lục 5 
- Sơ đồ đóng gói que thử tai, tăm bông, bông băng gạc: Phụ lục 6 

 
GIÁM ĐỐC CƠ SỞ 

 



 
Phụ lục 1: Sơ đồ sản xuất dạng Dung dịch - Gel 

 



Phụ lục 2: Sơ đồ sản xuất dạng kem 

 



Phụ lục 3: Sơ đồ sản xuất dạng Bột 
 



Phụ lục 4: Sơ đồ sản xuất dạng Viên nén 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                                

 

 

 

 

Trộn đồng nhất 

Ép vỉ/đóng lọ, 
đóng hộp 

Đóng thùng Kiểm nghiệm TP 

Nhập kho 

Nguyên liệu, 
bao bì 

Cân nguyên liệu 

Dập viên Kiểm nghiệm BTP 



 
Phụ lục 5: Sơ đồ sản xuất dạng viên nang mềm 
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Nguyên liệu pha 
dịch vỏ 

Dầu đậu nành 

Sáp ong, dầu 
đậu nành 

Khuấy đều 

Lecithin 

Pha chế dịch vỏ 
nang 

Khuấy đều 
Nguyên liệu pha dịch 

nhân 
Khuấy đều 

Xay, rây 

Khuấy đều 
Hút chân không 

Kiểm tra 
BTP 

Khuấy đều 

Tạo nang 

Ổn định viên 

Kiểm tra 
BTP 

Sấy viên 

Lựa viên 

Kiểm tra 
thành phẩm 

Đóng gói 

Nhập kho 



Phụ lục 6: Sơ đồ đóng gói que thử thai, tăm bông, bông băng gạc 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

NGUYÊN LIỆU 

KIỂM TRA CHẤT 
LƯỢNG 

ĐÓNG GÓI 

HÚT CHÂN KHÔNG 

NHẬP KHO 


